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DANH SÁCH THI  

Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 12 năm 2021   

Ngày thi: 20/12/2021 

 

Thi tại :  

 
Phòng số: 3 

 

    

Ca thi: 8h00’ – 10h00 

  

STT SBD Tài khoản Mã SV Họ và tên Lớp 
Ghi 

chú 

1 061 T122061 187580108010 Huỳnh Quốc Lĩnh K63_TKNT   

2 062 T122062 187620110015 Huỳnh Văn Lộc K63_KHCT   

3 063 T122063 187620110019 Trần Nam Lợi K63_KHCT   

4 064 T122064 18B640101016 Trần Nguyễn Duy Long K9B_LT_TY_CQ   

5 065 T122065 187620211008 Phạm Hoàng Long K63_QLTNR   

6 066 T122066 187580201005 Liêng Hót Ha Lý K63_QLTNR   

7 067 T122067 18B640101019 Nguyễn Đình Mão K9B_LT_TY_CQ   

8 068 T122068 187620112009 Phạm Văn Minh K63_BVTV   

9 069 T122069 18B850103018 Trần Hoàng Họa My K9B_LT_VB2_QLDD_CQ   

10 070 T122070 187620110004 Nguyễn Thị Thúy Nga K63_KHCT   

11 071 T122071 20B340301370 Trần Thị Kim Ngân K65B1_LT_KT_BH_CQ   

12 072 T122072 187620110006 Lý Tuấn Nghĩa K63_KHCT   

13 073 T122073 187620211030 Nguyễn Thanh Nghĩa K63_QLTNR   

14 074 T122074 187620211031 Châu Minh Ngọc K63_KHCT   

15 075 T122075 20B640101365 Phạm Thị Nhàn K65B2_LT_THUY_CQ   

16 076 T122076 20B640101405 Phan Trọng Nhân K65B2_LT_THUY_CQ   

17 077 T122077 187549001003 Vũ Duy Nhất K63_CBLS   

18 078 T122078 187620110005 Nguyễn Minh Nhật K63_KHCT   

19 079 T122079 20B340301524 Nguyễn Tuệ Nhi K65B1_LT_KT_BH_CQ   

20 080 T122080 187340101025 Lê Quỳnh Như K63_QTKD   

21 081 T122081 187620205006 Bo Bo Thị Quỳnh Như K63_KHCT   

22 082 T122082 187810103003 Nguyễn Huỳnh Như K63_QTDVDLLH   

23 083 T122083 187620211041 Dơng Gur Ma Nít K63_QLTNR   

24 084 T122084 18B640101023 Nguyễn Hồng Phong K9B_LT_TY_CQ   

25 085 T122085 197540301005 Đinh Ngọc Phong K64_CBLS   

26 086 T122086 20B340301400 Trần Thiên Phú K65B1_LT_KT_BH_CQ   

27 087 T122087 20B850103465 Lưu Đức Phúc K65B3_LT_QLDD_CQ   

28 088 T122088 18B640101099 Triệu Quý Phúc K9B_LT_TY_CQ   

29 089 T122089 187340301010 Nguyễn Thị Kim Phụng K63_BVTV   

30 090 T122090 187620211035 Ma Khánh Phước K63_QLTNR   

  

Tổng số SV dự thi:  

 

Tổng số SV vắng thi:  

 

 

Cán bộ coi thi 1 

  

Cán bộ coi thi 2 

 


